
Φ21 1/2'' 11,500          200   13,000         150     28,000           150        7,000           200   12,500          200                   40,000 

Φ27 3/4" 17,000          150   18,000         120     33,000           120        10,000         150   18,500          150                   65,000 

Φ34 1'' 26,000          80     27,000         80       45,000           80          14,000         100   28,500          80                     86,000 

Φ42 1.1/4" 39,000          50     42,000         60       80,000           60          22,000         60     43,000          50                   120,000 

Φ49 1.1/2" 53,000          32     61,000         40       115,000         40          30,000         40     58,500          32                   180,000 

Φ60 2" 80,000          32     86,000         30       160,000         30          42,000         30     88,000          32                   290,000 

Φ76 2.1/2" 180,000        12     300,000         12          135,000       12 200,000         12       198,000        12                   465,000 

Φ90 3" 280,000        8       495,000         9            230,000       6 340,000         9         308,000        8                  1,120,000 

Φ110 4" 530,000        6       810,000         6            430,000       4 600,000         6         583,000        6        1,630,000         

Φ114 4" 530,000        6       810,000         6            430,000       4 600,000         6         583,000        6        1,630,000         

9,800            200   11,000         100     15,000           100        15,500         100            25,000 100 55,000          50      62,000           100              82,000 

10,300          200   11,500         100     15,500           100        16,000         100            26,000 100 82,000           50       98,000        

Số TK: 8031112121988 NH TMCP Quân đội CN Cam Ranh

Tài khoản cá nhân : Trương Công Tiếp stk: 8030103084003 ngân hàng quân đội MB 

Quy cách

Vòi gạt

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY LẮP ĐIỆN TIẾP LAN
Đ/C: TDP Hòa Phước - P. Cam Nghĩa - Tp.Cam ranh - T.Khánh Hòa.

MST: 4201744207    SĐT:  0988.831.727( Mr Tiếp) hoặc 0355327327 (Mrs Lan)

Mail: diennuoctieplan@gmail.com

Wedsite : diennuoccamranh.com

BẢNG BÁO GIÁ VAN VÒI DÂN DỤNG

(Áp dụng từ ngày 01/11/2019 cho đến khi có thông bao mới)

Quy cách

Rọ bơm

VINALIFE
Van bi rắc co

Van bi PVC Van bi PVC 

Vòi 360˚ Vòi gạt Vòi PVC Vòi 180˚ Vòi PVC

Φ21

Φ27

Vòi ABS Vòi lavabo 

Zắc co Van bi PVC 2M

VINALIFE

Van răng trong

VINALIFE-01 VINALIFE-02 VINALIFE-01 VINALIFE

Van xi tay inox

VINALIFE-01 VINALIFE VINALIFE-04 VINALIFE VINALIFEVINALIFE-03

FINMAX

FINMAX-01FINMAX-02
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55,000          50 75,000            100     79,000           100         115,000 100          125,000 100          105,000 100           125,000 100        135,000 

85,000            50       99,000           80         130,000 80          140,000 80          145,000 80           160,000 80        170,000 

        230,000 60          250,000 60          280,000 60           300,000 60        310,000 

10,000          11,000         8,500             16,000         16,500           18,000          72,000           100     72,000        

11,000          12,000         9,000             17,000         18,000           20,000          75,000           100     75,000        

15,000          18,000         15,000           23,000         23,000           26,000          

Φ21 1/2''            11,000 12,500         28,000           58,000                    21,000 22,000          58,000           58,000        

7,000            9,000           7,000             9,000           10,000           12,000          85,000           50 82,000        

8,000            9,500           8,000             10,000         11,000           15,000          

11,000          15,000         10,000           15,000         16,000           20,000          

Phao TM Phao TM

Vinalife

Phao cơ inox

VINA LIFE-02

Phao cơ đồng Phao cơ đồng Phao cơ inox Phao cơ đồng

VINA LIFE-02

Phao cơ đồng

Quy cách

Vòi rumile

FINMAX

BẢNG BÁO GIÁ VAN VÒI DÂN DỤNG
Vòi lavabo 

Quy cách

Lơ inox 304 Tê 3 RN inox 304 Tê 2 RN inox 304

VINANLIFE VINANLIFE

Nối ren trong Nối ren ngoài  Vòi rửa chén 

tường 

Quy cách

VINALIFE VINALIFE

Cút ren trong Tê ren ngoàiTê ren trong

VINALIFE VINALIFE VINALIFE

Cút ren ngoài

Tê 3 RN inox 202

FINMAX-02

FINMAX FINMAXVINANLIFE

Kép inox 202 Lơ inox 202

FINMAX FINMAX

Kép inox 304Tê cầu inox 304

Φ21

Φ27

Φ34

FINMAX-01 FINMAX-02

Ghi chú:  Báo giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển. Quý khách vui lòng thanh toán ngay sau khi nhận được hàng.                                                       Lưu 

ý: Hàng không nhận laị, trừ trường hợp lỗi của nhà sản xuất.

VINA LIFE-01

VNLIGHT VNLIGHT VNLIGHT VNLIGHT

Nối ren ngoài Cút ren ngoài Tê ren ngoài

FINMAX-02

VNLIGHT VNLIGHT

 Vòi rửa chén chậu  

Φ21x1/2''

Φ27x1/2''

Quy cách

Cút ren trong Tê ren trong Nối ren trong

Φ27x3/4''

FINMAX-01

FINMAX

Φ27x1/2''

Φ27x3/4''

VINALIFE

Φ21x1/2''
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Φ21 1/2'' 11,500          400 14,500         200 100,000         130,000       100   85,000           100     2,100            1,600               35,000 Φ75          25,000 

Φ27 3/4" 85,000           100     3,000            840      45,000           Φ76 36,000        

Φ34 1'' 5,000            600      40,000           Φ90B 50,000        

Φ42 1.1/4" 7,500            396      55,000           Φ90N 62,000        

Φ49 1.1/2" 11,000          288      68,000           Φ110 80,000        

Φ60 2" 18,000          160      85,000           Φ114 95,000        

Van bi FM02 Van bướm gạt Van bi mặt bích

Φ49 1.1/2"

Φ60 2" 300,000       12       830,000         

Φ75 2.1/2"         340,000           8 1,100,000      280,000       16 280,000         16       

Φ76 2.1/2"         340,000           8 1,100,000      280,000       16 280,000         16       

Φ90N 3"         420,000           8 1,400,000      400,000       12 400,000         12       

Φ90 3"         420,000           8 1,400,000      400,000       12 400,000         12       

Φ110 4"         550,000           6 2,200,000      600,000       6 600,000         6         

Φ114 4"         550,000           6 2,200,000      600,000       6 600,000         6         

Φ125 4'' 700,000        6       

Φ140 5'' 1,050,000              4 4,600,000      1,200,000    2 1,200,000      2         

Φ160 6'' 1,700,000     2       1,100,000              4 5,500,000      2,000,000    2 2,000,000      2         

Φ168 6'' 1,800,000     2       1,100,000              4 5,500,000      2,100,000    2 2,100,000      2         

Φ200 8'' 3,400,000     2       1,600,000              3 12,800,000    4,600,000    2 4,800,000      2         

Φ219 8'' 3,600,000     2       1,600,000              3 12,800,000    4,800,000    2 5,000,000      2         

BẢNG BÁO GIÁ VAN VÒI DÂN DỤNG

Nối ren ngoài PVC
bàn cầu

Kép nhựa PVC

Quy cách

Quy cách

Van 2 ngả RN Van 3 ngả RN
Phao điện 

Ghi chú:  Báo giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển. Quý khách vui lòng thanh toán ngay sau khi nhận được hàng.                                                       Lưu 

ý: Hàng không nhận laị, trừ trường hợp lỗi của nhà sản xuất.

Rọ hút 8 ốc

Φ315

18,000,000            

Φ500

20,000,000            

Bộ cấp nước

FINMAX

36,000,000            

46,000,000            

96,000,000            

Φ400

Φ450

Van bướm vô lăng

2,900,000              

Φ250 4,500,000              

Φ600

Φ355

Van 1 chiều 8 ốc

Φ114

Quy cách

Nối ren trong PVC
Bộ lọc 

FINMAX-100

Φ60

Φ90

Φ76

900,000                 

1,000,000              

1,050,000              

1,100,000              

Φ140

Φ168

6,000,000              

1,750,000              

2,200,000              

Φ219
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Ghi chú:  Báo giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển. Quý khách vui lòng thanh toán ngay sau khi nhận được hàng.                                                       Lưu 

ý: Hàng không nhận laị, trừ trường hợp lỗi của nhà sản xuất.



      100 

50       

Số TK: 8031112121988 NH TMCP Quân đội CN Cam Ranh

Tài khoản cá nhân : Trương Công Tiếp stk: 8030103084003 ngân hàng quân đội MB 

Vòi gạt

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY LẮP ĐIỆN TIẾP LAN
Đ/C: TDP Hòa Phước - P. Cam Nghĩa - Tp.Cam ranh - T.Khánh Hòa.

MST: 4201744207    SĐT:  0988.831.727( Mr Tiếp) hoặc 0355327327 (Mrs Lan)

Mail: diennuoctieplan@gmail.com

Wedsite : diennuoccamranh.com

BẢNG BÁO GIÁ VAN VÒI DÂN DỤNG

(Áp dụng từ ngày 01/11/2019 cho đến khi có thông bao mới)

Rọ bơm

VINALIFE

FINMAX-01



100

80

60

100     

100     

50

Phao TM

Phao cơ inox

VINA LIFE-02

BẢNG BÁO GIÁ VAN VÒI DÂN DỤNG

Tê 2 RN inox 304

 Vòi rửa chén 

tường 

FINMAX-02

FINMAX

Ghi chú:  Báo giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển. Quý khách vui lòng thanh toán ngay sau khi nhận được hàng.                                                       Lưu 

ý: Hàng không nhận laị, trừ trường hợp lỗi của nhà sản xuất.



Φ75

Φ76

Φ90B

Φ90N

Φ110

Φ114

BẢNG BÁO GIÁ VAN VÒI DÂN DỤNG

Nối ren ngoài PVC

Ghi chú:  Báo giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển. Quý khách vui lòng thanh toán ngay sau khi nhận được hàng.                                                       Lưu 

ý: Hàng không nhận laị, trừ trường hợp lỗi của nhà sản xuất.

18,000,000            

20,000,000            

36,000,000            

46,000,000            

96,000,000            

Van bướm vô lăng

2,900,000              

4,500,000              

900,000                 

1,000,000              

1,050,000              

1,100,000              

6,000,000              

1,750,000              

2,200,000              



Ghi chú:  Báo giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển. Quý khách vui lòng thanh toán ngay sau khi nhận được hàng.                                                       Lưu 

ý: Hàng không nhận laị, trừ trường hợp lỗi của nhà sản xuất.


